
Phụ lục 01
SỐ LƯỢNG ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG

(Kèm theo Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Stt Đơn vị sử dụng Số lượng
tối đa (xe) Ghi chú

TỔNG CỘNG 414
A KHỐI TỈNH 225
I VĂN PHÒNG CẤP TỈNH 17
1 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 8
2 Văn phòng UBND tỉnh 9

II CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ TRỰC
THUỘC TỈNH 180

1 Sở Công Thương 4 Bao gồm văn phòng Sở và các đơn vị
trực thuộc

2 Sở Xây dựng 7 Bao gồm văn phòng Sở và các đơn vị
trực thuộc

3 Sở Khoa học và Công nghệ 6 Bao gồm văn phòng Sở và các đơn vị
trực thuộc

4 Sở Nội vụ 6 Bao gồm văn phòng Sở và các đơn vị
trực thuộc

5 Sở Nông nghiệp và Môi trường 36 Bao gồm văn phòng Sở và các đơn vị
trực thuộc

6 Sở Dân tộc và Tôn giáo 3
7 Sở Tư pháp 3
8 Sở Tài Chính 5
9 Sở Giáo dục và Đào tạo 4

10 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 8 Bao gồm văn phòng Sở và các đơn vị
trực thuộc

11 Thanh Tra tỉnh 5
12 Sở Ngoại vụ 2

13 Sở Y tế 83 Bao gồm văn phòng Sở và các đơn vị
trực thuộc

14 Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng
Ngãi 7 Bao gồm văn phòng Ban và các đơn vị

trực thuộc

15 Ban an toàn giao thông tỉnh 1

III ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC
THUỘC TỈNH 22

1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
dân dụng và công nghiệp 3

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
Giao thông 3

3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
giao  thông,  dân  dụng  và  công  nghiệp  tỉnh  Quảng
Ngãi

2

4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
nông  nghiệp  và  phát  triển  nông  thôn  tỉnh  Quảng
Ngãi

1

5 Ban quản lý vườn quốc gia Chư Mom Ray 2
6 Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh 4

7 Trường Cao đẳng Việt  Nam -  Hàn Quốc -  Quảng
Ngãi 2

8 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2
9 Trường Cao Đẳng Kon Tum 2
10 Trung tâm xúc tiến đầu tư,  thương mại và du lịch

tỉnh
1
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IV
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH (bao gồm các tổ chức chính trị - UBND xã
hội cấp tỉnh)

6 Bao gồm văn phòng UBMT và các đơn
vị trực thuộc

B KHỐI CẤP UBND XÃ 189
V Cấp UBND xã, UBND phường và đặc khu 189
1 UBND đặc khu Lý Sơn 2
2 UBND phường Trương Quang Trọng 1
3 UBND phường Cẩm Thành 1
4 UBND phường Nghĩa Lộ 1
5 UBND phường Trà Câu 2
6 UBND phường Đức Phổ 2
7 UBND phường Sa Huỳnh 2
8 UBND phường Kon Tum 2
9 UBND phường Đăk Cấm 2
10 UBND phường Đăk Bla 2
11 UBND xã Ba Xa 2
12 UBND xã Đăk Long 2
13 UBND xã Rờ Kơi 2
14 UBND xã Mô Rai 2
15 UBND xã Ia Đal 2
16 UBND xã Tịnh Khê 2
17 UBND xã An Phú 2
18 UBND xã Nguyễn Nghiêm 2
19 UBND xã Khánh Cường 2
20 UBND xã Bình Minh 2
21 UBND xã Bình Chương 2
22 UBND xã Bình Sơn 2
23 UBND xã Vạn Tường 2
24 UBND xã Đông Sơn 2
25 UBND xã Trường Giang 2
26 UBND xã Ba Gia 2
27 UBND xã Sơn Tịnh 2
28 UBND xã Thọ Phong 2
29 UBND xã Tư Nghĩa 2
30 UBND xã Vệ Giang 2
31 UBND xã Nghĩa Giang 2
32 UBND xã Trà Giang 2
33 UBND xã Nghĩa Hành 2
34 UBND xã Đình Cương 2
35 UBND xã Thiện Tín 2
36 UBND xã Phước Giang 2
37 UBND xã Long Phụng 2
38 UBND xã Mỏ Cày 2
39 UBND xã Mộ Đức 2
40 UBND xã Lân Phong 2
41 UBND xã Trà Bồng 2
42 UBND xã Đông Trà Bồng 2
43 UBND xã Tây Trà 2
44 UBND xã Thanh Bồng 2
45 UBND xã Cà Đam 2
46 UBND xã Tây Trà Bồng 2
47 UBND xã Sơn Hạ 2
48 UBND xã Sơn Linh 2
49 UBND xã Sơn Hà 2
50 UBND xã Sơn Thủy 2
51 UBND xã Sơn Kỳ 2
52 UBND xã Sơn Tây 2
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53 UBND xã Sơn Tây Thượng 2
54 UBND xã Sơn Tây Hạ 2
55 UBND xã Minh Long 2
56 UBND xã Sơn Mai 2
57 UBND xã Ba Vì 2
58 UBND xã Ba Tô 2
59 UBND xã Ba Dinh 2
60 UBND xã Ba Tơ 2
61 UBND xã Ba Vinh 2
62 UBND xã Ba Động 2
63 UBND xã Đặng Thùy Trâm 2
64 UBND xã Ngọk Bay 2
65 UBND xã Ia Chim 2
66 UBND xã Đăk Rơ Wa 2
67 UBND xã Đăk Pxi 2
68 UBND xã Đăk Mar 2
69 UBND xã Đăk Ui 2
70 UBND xã Ngọk Réo 2
71 UBND xã Đăk Hà 2
72 UBND xã Ngọk Tụ 2
73 UBND xã Đăk Tô 2
74 UBND xã Kon Đào 2
75 UBND xã Đăk Sao 2
76 UBND xã Đăk Tờ Kan 2
77 UBND xã Tu Mơ Rông 2
78 UBND xã Măng Ri 2
79 UBND xã Bờ Y 2
80 UBND xã Sa Loong 2
81 UBND xã Dục Nông 2
82 UBND xã Xốp 2
83 UBND xã Ngọc Linh 2
84 UBND xã Đăk Plô 2
85 UBND xã Đăk Pek 2
86 UBND xã Đăk Môn 2
87 UBND xã Sa Thầy 2
88 UBND xã Sa Bình 2
89 UBND xã Ya Ly 2
90 UBND xã Ia Tơi 2
91 UBND xã Đăk Kôi 2
92 UBND xã Kon Braih 2
93 UBND xã Đăk Rve 2
94 UBND xã Măng Đen 2
95 UBND xã Măng Bút 2
96 UBND xã Kon Plông 2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 02
MỨC GIÁ MUA XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG

(Kèm theo Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh)

STT Chủng loại Mức giá tối đa
(triệu đồng)

1 Xe ô tô phục vụ công tác chung 950
2 Xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi 1.300
3 Xe ô tô 7 hoặc 8 chỗ ngồi 2 cầu phục vụ công tác chung 1.600

       * Ghi chú: Giá mua xe ô tô trong tiêu chuẩn, định mức là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp
theo quy định của pháp luật, sau khi trừ đi các khoản chiết khấu, giảm giá (nếu có); chưa bao gồm: lệ phí
trước bạ; lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông; phí bảo hiểm; lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm
định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; phí bảo trì đường bộ
liên quan đến việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô được miễn các loại thuế (nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá
trị gia tăng) thì phải tính đủ số thuế được miễn này vào giá mua xe để xác định tiêu chuẩn, định mức.
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